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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận và Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

 

 GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG BÌNH 

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh  

về sửa đổi một số Điều của Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND, ngày 25/11/2019 

của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm; cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 

không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 18/8/2021của UBND tỉnh về 

việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản 

và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Quảng Bình; 

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với tàu cá của 

Đoàn thẩm định Chi cục Thủy sản (Quyết định số 36/QĐ-CCTS ngày 

31/01/2023; Quyết định số 96/QĐ-CCTS ngày 06/3/2023 ) từ ngày 28/02/2023 

đến ngày 22/3/2023; 

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Trưởng phòng Quản lý 

chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm cho 27 (hai mươi bảy) tàu cá theo danh sách phụ lục đính kèm. 

Giấy chứng nhận có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký. Các cơ sở xếp loại B, tần 

suất thẩm định đánh giá định kỳ là 01 lần/12 tháng. Trường hợp cơ sở không duy 

trì các điều kiện đảm bảo ATTP sẽ có thông báo thu hồi Giấy chứng nhận. 



(Kèm theo Giấy chứng nhận từ  

số 51/2023/NNPTNT-QBH đến số 77/2023/NNPTNT-QBH) 

Điều 2. Các chủ tàu cá có trách nhiệm thường xuyên duy trì điều kiện an toàn 

thực phẩm và phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác đảm bảo an toàn 

thực phẩm. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Trưởng phòng Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản; các tổ chức, cá nhân có liên quan và các chủ tàu cá có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, 

TX Ba Đồn, TP Đồng Hới; 

- BQL Cảng cá Quảng Bình; 

- Lưu: VT, CCTS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Lợi 
 

 



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC TÀU CÁ  

ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ  ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNN ngày          /        /2023 của Sở Nông nghiệp&PTNT) 

 

TT Tên cơ sở 

Số 

đăng 

ký 

QB 

-...-TS 

Địa chỉ 

Kết 

quả 

xếp 

loại 

thẩ

m 

địn

h 

Ngày 

thẩm định 

Số Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện ATTP 

1 Hoàng Viết Thi 91736 
Bảo 

Ninh 
B 28/02/2023 51/2023/NNPTNT-QBH 

2 Nguyễn Văn Việt 98081 
Quảng 

Văn 
B 07/03/2023 52/2023/NNPTNT-QBH 

3 Hoàng Văn Vợi 98067 
Quảng 

Phong 
B 07/03/2023 53/2023/NNPTNT-QBH 

4 Nguyễn Tuynh 98024 
Quảng 

Lộc 
B 07/03/2023 54/2023/NNPTNT-QBH 

5 Nguyễn Ngọc Sơn 98247 
Quảng 

Phúc 
B 07/03/2023 55/2023/NNPTNT-QBH 

6 Nguyễn Văn Pháp 98981 
Quảng 

Phúc 
B 07/03/2023 56/2023/NNPTNT-QBH 

7 Nguyễn Văn Thái 98415 
Quảng 

Phong 
B 07/03/2023 57/2023/NNPTNT-QBH 

8 Nguyễn Đức Thuần 92868 
Đức 

Trạch 
B 08/03/2023 58/2023/NNPTNT-QBH 

9 Lê Xuân Phúc 93735 
Cảnh 

Dương 
B 09/03/2023 59/2023/NNPTNT-QBH 

10 Trần Anh Phương 93296 
Cảnh 

Dương 
B 09/03/2023 60/2023/NNPTNT-QBH 

11 Nguyễn Tuấn Anh 93933 
Cảnh 

Dương 
B 09/03/2023 61/2023/NNPTNT-QBH 

12 Nguyễn Văn Lưu 93766 
Quảng 

Xuân 
B 09/03/2023 62/2023/NNPTNT-QBH 

13 Hoàng Quý 98105 
Quảng 

Văn 
B 09/03/2023 63/2023/NNPTNT-QBH 

14 Lê Văn Thí 92568 
Đức 

Trạch 
B 10/03/2023 64/2023/NNPTNT-QBH 

15 Phan Hưng 92009 
Đức 

Trạch 
B 10/03/2023 65/2023/NNPTNT-QBH 

16 Phan Văn Chừng 92657 
Đức 

Trạch 
B 10/03/2023 66/2023/NNPTNT-QBH 

17 Hoàng Hải Long 91763 
Bảo 

Ninh 
B 11/03/2023 67/2023/NNPTNT-QBH 

18 Hoàng Văn Hùng 98014 
Quảng 

Phúc 
B 14/03/2023 68/2023/NNPTNT-QBH 



19 Nguyễn Văn Sữu 92101 
Đức 

Trạch 
B 14/03/2023 69/2023/NNPTNT-QBH 

20 Đào Đự 91270 
Bảo 

Ninh 
B 15/03/2023 70/2023/NNPTNT-QBH 

21 Nguyễn Hữu Đức 93451 
Liên 

Trường 
B 16/03/2023 71/2023/NNPTNT-QBH 

22 Nguyễn Văn Đương 98101 
Quảng 

Phúc 
B 16/03/2023 72/2023/NNPTNT-QBH 

23 Trương Ngọc 91263 
Bảo 

Ninh 
B 16/03/2023 73/2023/NNPTNT-QBH 

24 Phạm Văn Hòa 92174 
Đức 

Trạch 
B 20/03/2023 74/2023/NNPTNT-QBH 

25 Phạm Xuân Ngạc 91315 
Bảo 

Ninh 
B 22/03/2023 75/2023/NNPTNT-QBH 

26 Nguyễn Thành Biên 91968 
Bảo 

Ninh 
B 15/02/2023 76/2023/NNPTNT-QBH 

27 Hoàng Văn Đương 98174 
Quảng 

Văn 
B 28/02/2023 77/2023/NNPTNT-QBH 
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